
STT ĐVT (Unit)

1 Trung tâm báo cháy Networx NX4- 4 (Zone)12VCD, Mexico- PCCC TRẦN SANG 1 Bộ 3,000,000
2 Bộ 3,400,000
3 Trung tâm báo cháy Networx NX8- 8 (Zone) 12VCD, UTC/Mexico   Bộ 4,500,000
4 Cái
5 Cái
6 Cái
7 Cái
8 Cái 380,000
9 Bộ nguồn phụ 5A-24 VDC( sử dụng cho đầu báo Beam hoặc nhiều Chuông)VN Cái 2,400,000

10 Bộ nguồn phụ 10A- 24 VDC, Bo hãng Walker/Singapore- China Cái 3,100,000
11 Bộ nguồn phụ 15A-24 VDC ( sử dụng cho đầu báo Beam hoặc nhiều Chuông)VN Cái 2,800,000
12 Cái 1,650,000
13 Cái 2,100,000
14 Cái 500,000
15 Cái 3,000,000
16 Đầu dò hồng ngoại cảm biến chuyển động DD-100PI, UTC/Mexico Cái 550,000
17 Cái 250,000
18 Cái 180,000
19 Bộ 2,600,000
20 Trung tâm báo cháy 4 kênh, TX1004, TANDA/Singapore, PCCC TRẦN SANG 2 Cái 3,950,000
21 Trung tâm báo cháy 8 kênh, TX1008, TANDA/Singapore( chưa gồm ác qui) Cái 4,500,000
22 Trung tâm báo cháy 16 kênh, TX1016, TANDA/Singapore( chưa gồm ác qui) Cái 5,210,000
23 Đầu khói Beam phản xạ chỉnh bằng tia laser TX7130- TANDA/Singapore Cái 2,800,000
24 Đầu dò khói quang 24VDC, TXC3100- TANDA/Singapore Cái 230,000
25 Đầu dò khói nhiệt kết hợp 24VDC, TXC1101- TANDA/Singapore Cái 280,000
26 Nút nhấn khẩn Vuông có reset, TXC3150- TANDA/Singapore Cái 225,000
27 Còi, đèn báo cháy 24V, TXC-3304- TANDA/Singapore- Cell: 0943 809 114 Zalo Cái 290,000
28 Chuông báo cháy 6' 24V, MBA-624C- TANDA/Singapore Cái 240,000
29 Cái 12,500,000
30 Trung tâm báo cháy 2 loop, 508 địa chỉ, TX7004-2- TANDA/Singapore Cái 15,500,000
31 Trung tâm báo cháy 4 loop, 1016 địa chỉ TX7004- TANDA/Singapore Cái 25,000,000
32 Cái 3,500,000
33 Cái 450,000
34 Cái 450,000
35 Cái 480,000
36 Cái 460,000
37 Cái 500,000
38 Cái 700,000
39 Cái 500,000
40 Cái 400,000
41 Cái 550,000
42 Cái 850,000
43 Cái 350,000
44 Cái 9,000,000
45 Cái 2,900,000

Trung tâm báo cháy 1 loop, 254 địa chỉ, TX7004-1, chưa Acquy- TANDA/Singapore

Hiển thị phụ LCD kết nối đường loop cấp nguồn 24V, TX7330

Đầu dò khói quang địa chỉ, TX7100- TANDA/Singapore

Đầu dò nhiệt cố định kết hợp gia tăng địa chỉ, TX7110- TANDA/Singapore

Bàn phím 16 led lập trình, NX-116E- UTC/Mexico    

Công tắc từ cửa sắt A157, Taiwan- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

Đầu dò chuyển động NV-5, Paradox/Canada

Đầu dò chấn động hầm tiền, VV-600Plus, UTC/Mexico    

Nút nhấn khẩn cấp quầy giao dịch, B122- Taiwan- E: info@pccctransang.com

Bình ắc Quy 12V-7Ah- Việt Nam- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

Trung tâm báo cháy Networx NX8- 32 (Zone) 12VCD, UTC/Mexico    

Trung tâm báo cháy Networx NX8- 40 (Zone) 12VCD, UTC/Mexico    

Bộ quay số điện thoại kèm role, LK-100S, Garission/Taiwan

Đầu Báo Beam SMART- C-1006R- China

 Nhận Thiết kế, Thi công, Thẩm Duyệt, Kiểm Định phương tiện, thiết bị, công trình Phòng cháy, chữa cháy.

BẢNG BÁO GIÁ/QUOTATION
                   ( Báo giá áp dụng cho công trình và đại lý, mua lẻ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi)                                                                                                                               

Tên Vật Tư- Qui Cách (Description) Đơn Giá (Unit price)

 Công ty TNHH Thiết Bị PCCC Trần Sang hân hạnh được gửi đến Quý khách hàng bảng giá thiết bị PCCC.

Trung tâm báo cháy Networx NX8- 24 (Zone) 12VCD, UTC/Mexico   5,300,000
5,700,000

5,000,000Trung tâm báo cháy Networx NX8- 16 (Zone) 12VCD, UTC/Mexico    

6,900,000

Trung tâm báo cháy Networx NX6- 6 (Zone) 12VCD, UTC/Mexico   

Module giám sát ngõ vào/điều khiển ngõ ra 24V và Relay cấp nguồn 24V, TX7210

Module giám sát 2 ngõ vào/điều khiển 2 ngõ ra 24V, TX7220

Module cách ly mạch nhánh bảo vệ tối đa 70 thiết bị phía sau, TX7230

Nguồn phụ 10A chưa accquy, TX24-10A- TANDA/Singapore

Tủ hiển thị chương trình đồ họa, TX7331- Website: www.pccctransang.com 

Nút nhấn khẩn địa chỉ TX7140- TANDA/Singapore- Cell: 0913 237 166- Zalo 

Đầu dò khói nhiệt kết hợp địa chỉ, TX7120- TANDA/Singapore

Còi đèn chớp địa chỉ cấp nguồn 24V, TX7300- TANDA/Singapore

Còi địa chỉ cấp nguồn 24V, TX7300- TANDA/Singapore

Module đầu báo thường cấp nguồn 24V, TX7201- TANDA/Singapore

Module giám sát công tắc không cần nguồn, TX7200- TANDA/Singapore



46 Cái 2,850,000
47 Cái 3,550,000
48 Cái 4,000,000
49 Cái 4,950,000
50 Trung tâm báo cháy 15 kênh FMS-P5- Formosa/Taiwan Cái 7,000,000
51 Trung tâm báo cháy 20 kênh FMS-P5- Formosa/Taiwan Cái 8,000,000
52 Cái 300,000
53 Cái 230,000
54 Cái 210,000
55 Cái 210,000
56 Cái 240,000
57 Cái 125,000
58 Đầu báo nhiệt gia tăng FMD-306A Formosa/Taiwan Cái 125,000
59 Cái 125,000
60 Cái 250,000
61 Cái 250,000
62 Cái 200,000
63 Cái 165,000
64 Cái 170,000
65 Khẩn vuông bể kính F87- Formosa/Taiwan Cái 150,000
66 Cái 570,000
67 Cái 350,000
68 Cái 320,000
69 Còi báo cháy 12/24V FMD-101-24V, H-207A, Formosa/Taiwan Cái 175,000
70 Đèn báo cháy FM-FL3, Formosa/Taiwan- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo Cái 110,000
71 Cái
72 Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop (300 địa chỉ) FMS-R01, Formosa/Taiwan Cái 18,500,000
73 Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop (600 địa chỉ) FMS-R02, Formosa/Taiwan Cái 19,500,000
74 Trung tâm báo cháy địa chỉ 3 loop (900 địa chỉ) FMS-R03, Formosa/Taiwan Cái 21,500,000
75 Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop (1200 địa chỉ) FMS-R04, Formosa/Taiwan  Cái 23,500,000
76 Đầu báo khói photo địa chỉ, FMS-32L-R, Formosa/Taiwan  Cái 550,000
77 Đầu báo nhiệt cố định địa chỉ, FMS-FT-R, Formosa/Taiwan  Cái 550,000
78 Đầu báo nhiệt gia tăng địa chỉ, FMS-ROR-R, Formosa/Taiwan  Cái 540,000
79 Đầu báo khẩn( nút nhấn khẩn) địa chỉ, chưa gồm đế, FMD-CP1R Cái 550,000
80 Module giám sát/ điều khiển, FMS-REP- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo Cái 600,000
81 Máy in dùng cho trung tâm địa chỉ, FMS-PNT Cái 6,500,000
82 Phần mềm điều khiển FIG (bao gồm khóa USB)FMS-RPS Cái 30,500,000
83 Trung tâm báo cháy 4 kênh CFP-600-4, Multron, 24VCD, PCCC TRẦN SANG 4 Cái 6,000,000
84 Trung tâm báo cháy 8 kênh CFP-600-8, Multron- Singapore Cái 6,900,000
85 Chuông báo cháy MBA-624C, Multron- Singapore Cái 290,000
86 Còi báo cháy AVD-C408, Multron- Singapore Cái 750,000
87 Nút nhấn khẩn (BACK BOX) MCP-C652, Multron- Singapore Cái 230,000
88 Đèn chỉ thị MF-001, Multron- Singapore- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo Cái 200,000
89 Đầu báo khói DET-C631, Multron- Singapore Cái 250,000
90 Đầu báo nhiệt DET-C632, Multron- Singapore Cái 250,000
91 Đầu báo Gas I-9602LW, Multron- Singapore Cái 2,300,000
92 Đầu báo khói tại chỗ BS04, Multron- Singapore Cái 490,000
93 Đầu báo Beam DET-640-RB, Multron- Singapore Cái 3,000,000
94 Cái 115,000
95 Cái 150,000
96 Cái 400,000
97 Đầu dò khói quang 24VDC-YDS-S01- Yun Yang/Taiwan Cái 220,000
98 Cái 250,000
99 Cái 250,000
100 Cái 260,000

Đầu báo khói quang FMD-603, 12V- Formosa/Taiwan

Khẩn vuông (có reset)FM-FP1- Formosa/Taiwan

Nút nhấn khẩn tròn lắp chìm FMC-FP1- Formosa/Taiwan

Đầu dò khói quang 24VDC-YSD-22- Yun Yang/Taiwan

Đầu dò nhiệt gia tăng YRD-01- Yun Yang/Taiwan- 24VCD, PCCC TRẦN SANG 5

Đầu dò khói quang 12VDC dùng tủ Networx- YSD-30L/Taiwan

Trung tâm báo cháy 10 kênh FMS-P5- Formosa/Taiwan

Đầu báo khói FMD-WT33L, 24V- Formosa/Taiwan

Đầu dò nhiệt cố định 70 độ C- YFD-01- Yun Yang/Taiwan

Đầu báo nhiệt gia tăng FMD-WS19L- Formosa/Taiwan

Trung tâm báo cháy 4 kênh FMS-P4-4L- Formosa/Taiwan, 24V- PCCC TRẦN SANG 3

Chuông báo cháy 6", 24 VDC, FW-6B- Formosa/Taiwan

Đầu dò khói nhiệt kết hợp 24VDC- YSH-091- Yun Yang/Taiwan

Đầu báo khói tại chỗ FMD-DR998, Taiwan- E: info@pccctransang.com

Chuông báo cháy 6", 12 VDC, FW-6B, - Formosa/Taiwan

Chuông báo cháy 24VDC 6" YFB-6- Yun Yang/Taiwan

Đầu báo khói tại chổ FMD-DR998- Formosa/Taiwan

Trung tâm báo cháy 5 kênh FMS-P5 Formosa/Taiwan- Website: www.pccctransang.com   

100,000Đèn chớp TS772 LR -12V/24V ( EM105 LED)

Trung tâm báo cháy 8 kênh FMS-P4-8L- Formosa/Taiwan

Còi đèn kết hợp 24V, Taiwan- Website: www.pccctransang.com    

Đầu báo Gas JIC-678A, Taiwan- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

Đầu báo nhiệt FMD-WK100L- Formosa/Taiwan

Đầu báo khói FMS-136, 24V- Formosa/Taiwan- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

Chuông báo cháy 4"- 12V/24VCD, FW-4B- Formosa/Taiwan

Đầu báo khói quang FMD-206E, 24V-Formosa/Taiwan



101 Cái 170,000
102 Đèn báo cháy Led YL-01- Yun Yang/Taiwan Cái 110,000
103 Bộ 3,250,000
104 Cái 4,200,000
105 Trung tâm báo cháy 8 kênh YF1-0008L- Yun Yang /Taiwan Cái 4,400,000
106 Cái 5,000,000
107 Trung tâm báo cháy 15 kênh - Yun Yang /Taiwan- Cái 6,200,000
108 Cái 7,900,000
109 Cái 10,000,000
110 Cái 300,000
111 Cái 270,000
112 Cái 120,000
113 Đầu báo nhiệt CM-WS26L- Chung Mei/Taiwan Cái 120,000
114 Đầu báo nhiệt cố định CM-WK200L- Chung Mei/Taiwan Cái 120,000
115 Cái 530,000
116 Cái 800,000
117 Trung tâm báo cháy 4 Zone, 24V- CM-P3-4, Chung Mei Bộ 4,200,000
118 Bộ 4,600,000
119 Bộ 4,900,000
120 Bộ 6,050,000
121 Trung tâm báo cháy 15 Zone, 24V- Chung Mei/Taiwan Bộ 7,600,000
122 Bộ 7,900,000
123 Bộ 8,500,000
124 Bộ 20,500,000
125 Đèn báo phòng 24V, CM-RL1- Chung Mei/Taiwan Cái 100,000
126 Cái 125,000
127 Cái 160,000
128 Nút nhấn khẩn Vuông lắp nổi CM-FP116, Chung Mei/Taiwan Cái 145,000
129 Bộ 750,000
130 Hộp 280,000
131 Cái 280,000
132 Cái 280,000
133 Cái 160,000
134 Cái 145,000
135 Bộ 4,550,000
136 Bộ 5,050,000
137 Trung tâm báo cháy 6 kênh AH-02212-6L- Horing/Taiwan Bộ 5,100,000
138 Bộ 5,300,000
139 Bộ 5,800,000
140 Trung tâm báo cháy 15 kênh AHC-871- Horing/Taiwan Cái 7,100,000
141 Trung tâm báo cháy 20 kênh AHC-871- Horing/Taiwan Cái 8,550,000
142 Cái 110,000
143 Cái 110,000
144 Cái 120,000
145 Cái 130,000
146 Đầu báo nhiệt cố định 57 độ C, AH-9920- Horing/Taiwan Cái 120,000
147 Cái 400,000
148 Cái 230,000
149 Cái 270,000
150 Đầu báo khói quang Q01-2, 24VDC- Horing/Taiwan Cái 250,000
151 Cái 270,000
152 Cái 280,000
153 Cái 300,000
154 Cái 560,000
155 Cái 2,200,000

Đầu dò khí Gas (chuẩn UL)-AH-0822- Horing/Taiwan

Trung tâm báo cháy 4 kênh AH-02212-4L- Horing 24VCD- PCCC TRẦN SANG 7

Trung tâm báo cháy 12 kênh - Yun Yang /Taiwan- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

Nút ấn khẩn tròn lắp chìm YFM-01- Yun Yang/Taiwan

Đầu báo khói CM- WT33LT, 12VCD- Chung Mei, 12VCD- PCCC TRẦN SANG 6

Trung tâm báo cháy 30 kênh YF1-0030L- Yun Yang/Taiwan

Đầu dò nhiệt tại chỗ NQ-9F- Horing/Taiwan- E: info@pccctransang.com

Còi báo cháy, báo động 626, 12V/ 24V- China - Website: www.pccctransang.com   

Đèn báo cháy 24VDC AH-9719- Horing/Taiwan

Trung tâm báo cháy 5 kênh AH-02212-5L- Horing/Taiwan- E: info@pccctransang.com

Nút nhấn khẩn Tròn lắp chìm CM-FP3- Chung Mei/Taiwan

Đầu báo kết hợp Khói và nhiệt CM-WTK55- Chung Mei

Trung tâm báo cháy 8 Zone, 24V- CM-P3-8L, Chung Mei

Đầu báo lửa tử ngoại- AH-0014- Horing/Taiwan

Trung tâm báo cháy 5 Zone, 24V- CM-P3-5, Chung Mei

Đầu báo khói quang AH-0311-4, 12VDC- Horing/Taiwan-Website: www.pccctransang.com   

Đầu báo Ga tại chỗ JIC-678A- Chungmei/Taiwan- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

Đầu báo khói quang 12VDC (Tủ Networx)- Q01-4- Horing/Taiwan

Đầu báo nhiệt gia tăng AH-0633- Horing/Taiwan

Trung tâm báo cháy 8 kênh AH-02212-8L- Horing/Taiwan

Trung tâm báo cháy 5 kênh YF1-0005L- Yun Yang /Taiwan

Vỏ tổ hợp chuông đèn khẩn- 210x400x80mm, Tol 1.0mm-VN

Chuông báo cháy 12V- Chung Mei/Taiwan- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

Trung tâm báo cháy 16 Zone, 24V, CM-P3-16L- Chung Mei

Bộ tổ hợp: gồm Chuông, Đèn, Khẩn CM-PBL1/CM-PBL2

Đầu báo nhiệt gia tăng AHR-871- Horing/Taiwan

Chuông báo cháy 24V CM-FB6- Chung Mei/Taiwan- E: info@pccctransang.com

Trung tâm báo cháy 10 kênh AH-02212-10L- Horing/Taiwan

Đèn báo phòng 24VDC AH-413- Horing/Taiwan

Trung tâm báo cháy 24 Zone, 24V, CM-P3-24L- Chung Mei

Đầu báo khói tại chỗ QA-31- Horing/Taiwan

Đầu báo khói quang AH-0311-2, 24VDC- Horing/Taiwan- E: info@pccctransang.com

Nút nhấn khẩn MC105BG Taiwan

Trung tâm báo cháy 4 kênh YF1-0004L- Yun Yang /Taiwan

Đầu báo khói CM- WT32L, 24VCD- Chung Mei/Taiwan

Đầu báo khói nhiệt Q05-4 Horing/Taiwan- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

Đèn báo cháy 24V, CM-FL1- Chung Mei/Taiwan- E: info@pccctransang.com

Trung tâm báo cháy 20 kênh YF1-0020L- Yun Yang/Taiwan- E: info@pccctransang.com

Trung tâm báo cháy 50 Zone, 24V CM-P1-50- Chung Mei

Trung tâm báo cháy 10 Zone, 24V- Chung Mei/Taiwan

Đầu báo nhiệt CM-WS19L- Chung Mei/Taiwan- Website: www.pccctransang.com   



156 Cái 190,000
157 Cái 190,000
158 Cái 250,000
159 Cái 250,000
160 Cái 400,000
161 Cái 500,000
162 Cái 150,000
163 Cái 240,000
164 Cái 240,000
165 Cái 165,000
166 Trung tâm báo cháy 1 Loop, 250 địa chỉ, QA-16- Horing/Taiwan Cái 17,900,000
167 Trung tâm báo cháy 2 Loop, 500 địa chỉ, QA-16- Horing/Taiwan Cái 18,500,000
168 Trung tâm báo cháy 4 Loop, 1000 địa chỉ, QA-16- Horing/Taiwan Cái 20,500,000
169 Đầu báo khói địa chỉ, QA-01- Horing/Taiwan- E: info@pccctransang.com Cái 590,000
170 Đầu báo khói nhiệt địa chỉ, QA-05- Horing/Taiwan Cái 600,000
171 Đầu báo nhiệt cố định địa chỉ, QA-06- Horing/Taiwan Cái 570,000
172 Nút nhấn khẩn Tròn địa chỉ lắp chìm, QA-19- Horing/Taiwan Cái 590,000
173 Nút nhấn khẩn địa chỉ lắp nổi, QA-0817- Horing/Taiwan Cái 600,000
174 Module điều khiển chuông, còi đèn, đầu báo thường, QA-17B- Horing/Taiwan Cái 650,000
175 Module cách ly (Isolator Module) QA-17H- Horing/Taiwan Cái 450,000
176 Module giám sát (Monitor Module) QA-17K- Horing/Taiwan Cái 400,000
177 Chai thử khói AH-03151- Horing/Taiwan- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo Cái 380,000
178 Cây thử khói và nhiệt, AH-03128- Horing/Taiwan- E: info@pccctransang.com Cái 4,500,000
179 Thiết bị tháo đầu báo AH-07128- Horing/Taiwan- Website: www.pccctransang.com   Cái 5,200,000
180 Chai thử khói- 2.6 oz (80gr)150ml, SMOKE SABRE- SOLO/HàLan Cái 400,000
181 Chai thử khói dùng với Solo 250ml, SOLOA10S- SOLO/HàLan Cái 940,000
182 Dụng cụ tháo và lắp đầu báo đa năng, SOLO-200-001- Solo/China Cái 7,000,000
183 Cây tay ầm nối dài thêm 1.13m cho SOLO100- 0.35 kg, SOLO-101-001 Cái 2,850,000
184 Cây tay cầm dài 2.5 m dùng với SOLO 200/ 330/ 424/ 461- 1,68 kg- Solo/ UK Cái 7,050,000
185 Cây tay cầm dài 4.5 m dùng với SOLO 200/ 330/424/ 461 - 1,68 kg- Solo/ UK Cái 11,000,000
186 Dụng cụ thử đầu báo khói (dùng với chai tạo khói A3) SOLO330-001- Solo/China Cái 6,850,000
187 Dụng cụ thử đầu báo nhiệt Điện 220V, SOLO-424-001- Solo/ UK Cái 11,500,000
188 Dụng cụ thử đầu báo nhiệt dùng pin sạc, SOLO-461-001- Solo/ UK Cái 20,200,000
189 c1 6,100,000
190 Cái 6,900,000
191 Cái 8,000,000
192 Trung tâm báo cháy 16 kênh, Model: HCP-1008E- Hochiki/Canada Cái 18,000,000
193 Trung tâm báo cháy 24 kênh, Model: HCP-1008E- Hochiki/Canada Cái 19,500,000
194 Bộ 9,500,000
195 Bộ 17,900,000
196 Bộ 33,500,000
197 Bộ 53,900,000
198 Cái 18,550,000
199 Cái 28,500,000
200 Cái 38,500,000
201 Cái 400,000
202 Cái 480,000
203 Cái 400,000
204 Cái 1,100,000
205 Cái 250,000
206 Cái 455,000
207 Cái 525,000
208 Cái 1,050,000
209 Cái 650,000
210 Cái 1,300,000

Chuông báo cháy 6", 24VCD, FBB-150K- Hochiki/China- E: info@pccctransang.com

Còi đèn chớp kết hợp báo cháy HEC3-24WR- Hochiki 

Nút ấn khẩn Tròn lắp chìm PPE-2- Hochiki/Japan

Nút kéo khẩn cấp, chốt thủy tinh gắn chìm HPS-SAH, Hochiki/USA

Trung tâm báo cháy 20 kênh, RPV-AAW20, Hochiki/Japan

Trung tâm báo cháy 4 kênh, Model: HCV-4- Hochiki/UK- www.pccctransang.com   

Nút nhấn khẩn tròn lắp nổi (có Reset) AH-9717- Horing/Taiwan

Nút nhấn khẩn vuông lắp nổi (Reset) AH-0817 Horing/Taiwan

Còi, Đèn báo cháy 24VDC, AH-03127-BS- Horing/Taiwan

Chuông báo cháy 4” 12VDC, NQ-418- Horing/Taiwan

Trung tâm FireNet 2 Loops, 254 địa chỉ, FN-2127, Hochiki/UK

Nút ấn báo cháy khẩn vuông CCP- E- Hochiki/Japan

Trung tâm báo cháy 5 kênh, RPP-EDW05B, Hochiki/Japan

Trung tâm báo cháy 10 kênh, RPS-AAW10, Hochiki/Japan

Trung tâm báo cháy 8 kênh, Model: HCV-8- Hochiki/UK

Chuông báo cháy 4” 24VDC, NQ-418- Horing/Taiwan

Chuông báo cháy 6” 12VDC NQ-618- Horing/Taiwan

Chuông báo cháy 6” 24VDC NQ-618- Horing/Taiwan

Trung tâm báo cháy 2 kênh, Model: HCV-2- Hochiki 24VCD- PCCC TRẦN SANG 8

Còi báo cháy 24VDC, AH-03127-S- Horing/Taiwan

Đèn báo cháy TL-14D- Hochiki- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

Còi báo cháy 100dB 24VDC, HEH24-WR- Hochiki 

Nút nhấn khẩn địa chỉ DCP-AMS- Hochiki/USA- Website: www.pccctransang.com   

Trung tâm FireNet 4 Loops, FN-4127, Hochiki/UK

Chuông báo cháy 6", 24VCD, FBB-150I- Hochiki/Japan

Đèn chớp báo cháy HES3-24WR- Hochiki

Nút nhấn khẩn vuông lắp nổi, bể kính AH-0217- Horing/Taiwan

Trung tâm báo cháy 1 Loop, 127 địa chỉ, FNP-1127- R, Hochiki/UK

Trung tâm báo cháy 30 kênh, RPQ-ABW30, Hochiki/Japan

Nút nhấn khẩn tròn lắp chìm (có Reset) AH-9717- Horing/Taiwan



211 Trung tâm báo cháy 4 Zone. Điều khiển xả khí 01 vùng HCA- 4, USA Cái 8,800,000
212 Trung tâm báo cháy 8 Zone. Điều khiển xả khí 01 vùng HCA- 8, USA Cái 9,800,000
213 Hiển thị phụ cho trung tâm HCA, HCA-RA, USA Cái 3,500,000
214 Trung tâm xả khí 1 vùng UL/FM, HCVR-3-R, UK Cái 13,000,000
215 Nút kích hoạt xả khí bằng tay HPS-DAK-SR, USA Cái 650,000
216 Nút hủy xả khí bằng tay HCVR-AS-R, UK- E: info@pccctransang.com Cái 1,850,000
217 Đèn chớp báo xả khí HES3-24WR, USA- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo Cái 950,000
218 Cái 300,000
219 Cái 350,000
220 Cái 350,000
221 Cái 500,000
222 Cái 880,000
223 Cái 990,000
224 Cái 950,000
225 Cái 3,100,000
226 Cái 4,200,000
227 Bộ 9,200,000
228 Cái 1,100,000
229 Cái 1,200,000
230 Cái 1,200,000
231 Cái 1,350,000
232 Cái 850,000
233 Bộ sét địa chỉ TCH-B200, Hochiki- E: info@pccctransang.com Cái 3,000,000
234 Cái 580,000
235 Cái 580,000
236 Cái 300,000
237 Cái 310,000
238 Đầu báo Nhiệt cố định 57oC, 5603- Sytem Sensor/USA- China Cái 310,000
239 Cái 520,000
240 Cái 460,000
241 Cái 1,050,000
242 Cái 990,000
243 Cái 510,000
244 Cái 350,000
245 Đầu báo BEAM 1224, 24 VDC, 70m- Sytem Sensor/USA- China Bộ 9,800,000
246 Bộ 11,000,000
247 Cái 4,300,000
248 Cái 4,900,000
249 Cái 5,950,000
250 Cái 7,500,000
251 Cái 13,500,000
252 Cái 17,500,000
253 Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop, GST-IFP8 Cái 57,000,000
254 Cái 9,900,000
255 Trung tâm chữa cháy 1 vùng, 2+1 zone, 24V, GST-301, GST/China Cái 6,500,000
256 Đầu báo khói thường kèm đế 12V, R-6601- GST Cái 320,000
257 Cái 260,000
258 Đầu báo khói nhiệt kết hợp, C-9101- GST Cái 320,000
259 Đầu báo khói quang (New), DC-9102E- GST- E: info@pccctransang.com Cái 265,000
260 Đầu báo nhiệt gia tăng + cố định (New)DC-9103E Cái 265,000
261 Đầu báo khói nhiệt kết hợp (New)DC-9101E Cái 350,000
262 Cái 255,000
263 Cái 600,000
264 Cái 600,000
265 Đầu báo khói địa chỉ (New), DI-9102E- GST Cái 600,000

Module cách ly DCP-SCI, Hochiki- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

Module điều khiển ngõ ra riêng biệt 2 relay, DK, chuông, thang máy, DCP-R2ML

Đầu báo khói, nhiệt kết hợp SLR-24H- Hochiki 

Module điều khiển giám sát chuông, đèn, còi DCP-SOM-A, Hochiki

Đầu báo nhiệt gia tăng DSC-EA- Hochiki/Japan

Đầu báo khói quang thường, gồm đế 24V- SLV-24N(SOC-24VN)- Hochiki

Đầu báo Beam tia hồng ngoại, 2 dây UL, SPC-24- Hochiki

Đầu báo nhiệt cố định 87 độ C, kèm đế DFE-190- Japan

Đầu báo khói loại địa chỉ, ALN-V- Hochiki/USA

Đầu báo lửa tử ngoại, kèm đế HF-24- Hochiki

Đầu báo khói thường kèm đế 24V, C-9102- GST

Còi Đèn báo cháy kết hợp SYS-HS, System Sensor/USA- China

Đầu báo BEAM 1224, 24 VDC, 100m- Sytem Sensor/USA- China

Đầu báo Khói 24VCD, 882 gồm đế- Sytem Sensor/USA- China

Trung tâm báo cháy 16 kênh GST-116A- Website: www.pccctransang.com   

Đầu báo Khói 2400E, 24V- Sytem Sensor/USA- China- www.pccctransang.com   

Đầu báo khói trên đường ống gió, DH-98HVP- Hochiki

Đầu báo Nhiệt 92 oC, 5602, Sytem Sensor/USA- China

Module giám sát ngõ vào, đầu báo, nút khẩn thường DCP-CZM

Đầu báo Khói 2412/24E, 12V- HÃNG Sytem Sensor- China- PCCC TRẦN SANG 9

Đầu báo nhiệt loại địa chỉ, ATJ-EA- Hochiki - E: info@pccctransang.com

Đầu báo Nhiệt gia tăng, 5601P gồm đế- Sytem Sensor/USA- China

Nút nhấn Khẩn M400K- Sytem Sensor/USA- China

Chuông báo cháy SSM24-6- Sytem Sensor/USA- China

Đèn chớp báo cháy, SYS-ST System Sensor/USA- China

Đầu báo Nhiệt địa chỉ kèm đế 24V, I-9103- GST

Trung tâm báo cháy 2 kênh GST-102A, GST/USA-China PCCC TRẦN SANG 10

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop GST200-2/1

Trung tâm báo cháy 4 kênh GST-104A- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

Đầu báo Nhiệt 885 gồm đế- Sytem Sensor/USA- China

Đầu báo nhiệt gia tăng + cố định kèm đế 24V, C-9103- GST

Đầu báo Khói địa chỉ kèm đế 24V, I-9102- GST

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop GST200-2/2

Bộ nguồn phụ 24V, PSU24-10 nhãn hiệu GST/China

Đầu báo nhiệt cố định 57 độ C, kèm đế DFE-135- Japan

Module giám sát 2 ngõ vào, (cho nút nhấn thường, công tắc dòng chảy)DCP-DIMM

Trung tâm báo cháy 8 kênh GST-108A- E: info@pccctransang.com



266 Đầu báo nhiệt địa chỉ (New), DI-9103E- GST Cái 600,000
267 Đầu báo khói, nhiệt địa chỉ (New)DI-9101E Cái 750,000
268 Bộ 380,000
269 Đầu báo lửa tử ngoại, C-9104- GST Cái 1,750,000
270 Cái 290,000
271 Đèn báo phòng C-9314P- GST- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo Cái 120,000
272 Còi địa chỉ, 16 kiểu âm thanh, I-9404- GST Cái 720,000
273 Đèn báo phòng địa chỉ, I-9314- GST Cái 650,000
274 Cái 490,000
275 Còi đèn báo cháy Địa chỉ  24V, I-9401N- GST Cái 980,000
276 Cái 295,000
277 Cái 980,000
278 Cái 1,150,000
279 Đầu báo Beam I- 9105R- GST, China Bộ 3,150,000
280 Module giám sát ngõ vào, I-9300- GST Cái 650,000
281 Module địa chỉ 1 ngõ vào/ra, giám sát hoặc điều khiển, I-9301- GST Cái 850,000
282 Module địa chỉ 2 ngõ vào/ra, giám sát hoặc điều khiển, I-9303- GST Cái 1,300,000
283 Module đầu báo thường, công tắc dòng chảy, DI-9319E- GST Cái 700,000
284 Module điều khiển công tắt nguồn AC, C-9302- GST Cái 700,000
285 Module cách ly ( Isolator Module) C-9503- GST Cái 450,000
286 Đầu báo khói thường FDO181C- HÃNG Siemens/China- PCCC TRẦN SANG 11 Cái 550,000
287 Cái 820,000
288 Cái 540,000
289 Cái 1,250,000
290 Đầu báo khói quang OP-921- Siemens Cái 950,000
291 Cái 1,100,000
292 Cái 1,200,000
293 Cái 1,030,000
294 Cái 640,000
295 Cái 2,000,000
296 Cái 1,050,000
297 Cái 950,000
298 Cái 1,550,000
299 Cái 1,030,000
300 Bộ 12,900,000
301 Bộ 17,500,000
302 Bộ 19,900,000
303 Trung tâm báo cháy 252 địa chỉ, 1 loop- FC-1820-A1 Bộ 38,000,000
304 Trung tâm báo cháy địa chỉ, 2 loop, FC-1862/'FC1861-A2 Bộ 58,500,000
305 Bộ 8,500,000
306 Bộ 13,500,000
307 Trung tâm báo cháy 12 kênh, DCC8 Plus- Detectomat/EU Bộ 15,500,000
308 Trung tâm báo cháy 16 kênh, DCC8 Plus- Detectomat/EU Bộ 16,500,000
309 Cái 40,500,000
310 Trung tâm 4 Loop, mỗi Loop 126 địa chỉ Detect 3004 Cái 57,000,000
311 Đầu dò khói Beam FireRay 3000/FR 3000, Detectomat/EU Bộ 20,500,000
312 Bộ 850,000
313 Bộ 850,000
314 Bộ 990,000
315 Bộ 990,000
316 Cái 800,000
317 Cái 1,850,000
318 Cái 1,000,000
319 Còi và đèn báo cháy kết hợp VTB-32-SB-W- Detectomat- E: info@pccctransang.com Cái 2,300,000
320 Cái 800,000

Trung tâm báo cháy 4 vùng FC122-ZA- Siemens

Đèn báo cháy phòng PA- Detectomat- Website: www.pccctransang.com   

Đầu báo nhiệt thường FDT 181C- Siemens/China- E: info@pccctransang.com

Nút nhấn khẩn địa chỉ FDM181- Siemens 

Đầu báo khói quang địa chỉ OP-720- Siemens/China- Website: www.pccctransang.com   

Module điều khiển FDCIO181-2

Đầu báo nhiệt địa chỉ PL 3200 T- Detectomat

Nút nhấn khẩn chống nổ DM1103- Siemens 

Đầu báo khói quang + đế, CT 3000 O- Detectomat

Nút nhấn khẩn báo cháy FDM1101A-RG- Siemens

Đầu báo Nhiệt + đế, CT 3000 T- Detectomat- E: info@pccctransang.com

Đầu báo khói địa chỉ PL 3200 O- Detectomat

Trung tâm báo cháy 12 vùng FC124-ZA- Siemens

Đầu báo nhiệt cố định & gia tăng địa chỉ FDT181

Đầu báo Gas tại chỗ C-9602LW- GST

Chuông báo cháy 6 " 24VCD, JL- GST- E: info@pccctransang.com

Nút nhấn báo cháy có địa chỉ PL 3300 MCP- Detectomat

Module cách ly FDCL181- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

Nút nhấn khẩn thường DC-9204- GST

Đầu báo khói địa chỉ BDS051A- Siemens

Còi báo cháy VTG-32-SB-R- Detectomat- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

Đầu báo khói địa chỉ FDO181- Siemens/China- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

Còi, đèn báo cháy thường 24V, C-9401N- GST

Nút nhấn khẩn, SBDH-ABS-R- Detectomat

Trung tâm báo cháy 8 kênh, DCC8- Detectomat/EU- Website: www.pccctransang.com   

Đầu báo khói tại chỗ S-9102R- GST

Đầu báo Nhiệt HI720- Siemens- E: info@pccctransang.com

Nút nhấn khẩn địa chỉ DI-9204E- GST

Trung tâm báo cháy 8 vùng FC122-ZA- Siemens

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop- Detect 3004, Detectomat/EU

Trung tâm báo cháy 4 kênh, DCC4- Detectomat/Đức- PCCC TRẦN SANG 12

Module giám sát FDCI181-2- E: info@pccctransang.com



321 Trung tâm báo cháy 5 Zone, SFP-5UDE, HÃNG Notifier/USA- PCCC TRẦN SANG 13 Cái 20,900,000
322 Trung tâm báo cháy 5 Zone, SFP-10UDE, Notifier/USA Cái 21,900,000
323 Trung tâm báo cháy 1 Loop, N6000, Notifier/China- E: info@pccctransang.com Cái 77,900,000
324 Trung tâm báo cháy 1 Loop, NFS320-E, Notifier/China Cái 52,900,000
325 Cái 55,600,000
326 Cái 62,500,000
327 Cái 69,500,000
328 Cái 76,500,000
329 Cái 107,500,000
330 Cái 114,500,000
331 Cái 121,500,000
332 Cái 128,500,000
333 Cái 8,750,000
334 Cái 38,750,000
335 Cái 1,000,000
336 Cái 1,000,000
337 Cái 1,000,000
338 Cái 900,000
339 Cái 1,100,000
340 Đầu báo khói địa chỉ gồm đế, FSP-851/B501, Notifier/System Sensor/China- Onyx Cái 1,550,000
341 Đầu báo Nhiệt địa chỉ gồm đế, FST-851/B501, Notifier/System Sensor/China Cái 1,550,000
342 Đầu báo Nhiệt địa chỉ gồm đế, FST-851H/B501, Notifier/System Sensor/China Cái 1,650,000
343 Đầu báo cháy kết hợp địa chỉ FSP-851T/B501, Notifier/System Sensor/China Cái 2,400,000
344 Chuông báo cháy 24V, 6”, SSM24-6, Notifier/Mexico Cái 990,000
345 Đèn, còi báo cháy kết hợp P700A-E, Notifier/China Cái 1,100,000
346 Công tắc khẩn địa chỉ, M700K-E, Notifier/China Cái 800,000
347 Nút nhấn khẩn NBG-12LX/ SB-10, Notifier/Mexico Cái 2,400,000
348 Module giám sát FMM-1 Notifier/China Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo Cái 1,900,000
349 Module giám sát FMM-101, Notifier/China Cái 1,300,000
350 Module điều khiển FZM-1, Notifier/China Cái 1,400,000
351 Module đầu báo khói FZM-1, Notifier/Mexico Cái 2,100,000
352 Module chuông báo FCM-1, Notifier/Mexico Cái 1,600,000
353 Cái 350,000
354 Cái 800,000
355 Bộ 600,000
356 Cái 1,700,000
357 Cái 600,000
358 Cái 750,000
359 Đầu báo khói độc lập (Không dây) YSD-10VN- YAMATO PROTEC/Japan Cái 680,000
360 Cái 855,000
361 Cái 880,000
362 Đầu báo khói quang thường UL-EVCA-P-Z, Nittan- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo Cái 650,000
363 Cái 650,000
364 Cái 400,000
365 Đầu báo nhiệt cố định chống nước 70 độ, 1CC2-70LW- Nittan Cái 400,000
366 Đầu báo nhiệt cố định, 70 độ, 1CD-70-LS- Nittan Cái 450,000
367 Bộ 10,900,000
368 Cái 3,100,000
369 Đầu báo lửa 2RA1-P - Nittan( thay thế cho Model NFD-68-P) Cái 9,500,000
370 Cái 6,500,000
371 Đầu báo nhiệt chống nổ 80oC, FFH-2E-080/  90oC, FFH-2E-090 - Nittan Cái 7,500,000
372 Công tắc khẩn không có Jack điện thoại lắp chìm 2ME1A- Nittan Cái 500,000
373 Công tắc khẩn có Jack điện thoại bắt chìm,1MF1A- Nittan/Japan Cái 650,000
374 Công tắc khẩn báo cháy ngoài trời, 1MI1A- Nittan/Japan Cái 750,000
375 Cái 650,000

Đầu báo khói thường 2KH2-LS- Nittan- E: pccctransang@gmail.com- info@pccctransang.com

Đầu báo khói địa chỉ 5800600- MAR- Apollo- Website: www.pccctransang.com   

Đầu báo khói quang 55000-317- Apollo- E: info@pccctransang.com

Đầu báo nhiệt độc lập (Không dây) CRG-1D- Nittan( mới CRH-1B)

Đế đầu báo địa chỉ 45681- 245APO- Apollo

Chuông Báo cháy 29600-317- Apollo- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

Nút nhấn khẩn 55200-00- HÃNG Apollo/UK- PCCC TRẦN SANG 14

Đầu báo nhiệt thường 2SC1-LS (2SC1-L)- Nittan- Website: www.pccctransang.com   

Đầu báo nhiệt chống nổ 60oC, FFH-2E-060/ 70oC, FFH-2E-070- Nittan

Chuông báo cháy BD-6-24-11- Nittan/Japan- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

Đầu báo nhiệt địa chỉ 55000-400APO- Apollo

Đầu báo Gas KP-35D- Nittan- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

Đầu báo khói Beam loại thu phát 24 VDC, CKLD-KPT2 - Nittan

Đầu báo khói độc lập (Không dây) KRG-1D (mới KRH-1B)Nittan/Japan- PCCC TRẦN SANG 15

Trung tâm báo cháy 2 Loop, N6000-2 (396 địa chỉ), Notifier/China

Trung tâm báo cháy 4 Loop, N6000-4 (792 địa chỉ), Notifier/China

Trung tâm báo cháy 6 Loop, N6000-6 (1188 địa chỉ), Notifier/China

Trung tâm báo cháy 10 Loop, N6000-10 (1980 địa chỉ), Notifier/China

Trung tâm báo cháy 12 Loop, N6000-12 (2376 địa chỉ), Notifier/China

Trung tâm báo cháy 14 Loop, N6000-14 (2772 địa chỉ), Notifier/China

Đầu báo khói quang địa chỉ kèm đế, ND-751P-E + B601-E, Notifier/China

Còi đèn báo cháy kết hợp địa chỉ, P700A-E, Notifier/China

Công tắc khẩn địa chỉ, M700K-E + BBS-X, Notifier/China

Trung tâm báo cháy 16 Loop, N6000-16 (3168 địa chỉ), Notifier/China

Card kết nối tủ trung tâm báo cháy, NIC-EC, Notifier/China

Trung tâm báo cháy 8 Loop, N6000-8 (1584 địa chỉ), Notifier/China

Tủ hiển thị phụ Mimic panel, N-NCA-E + NIC-EC, Notifier/China

Đầu báo nhiệt địa chỉ kèm đế, ND-751T-E + B601-E, Notifier/China

Đầu báo nhiệt kết hợp gia tăng địa chỉ kèm đế, ND-751TR-E + B601-E, Notifier/China



376 Chuông báo cháy chống nước 6" - 24 VDC, BDW-6-24-12 Cái 2,550,000
377 Đèn báo cháy PL-R4-LED- Nittan- E: info@pccctransang.com Cái 250,000
378 Đèn hiển thị báo cháy khu vực (báo phòng )AL-4-24 Cái 250,000
379 Bộ tổ hợp Chuông khẩn đèn âm tường, SUT-02M6L- Bộ 2,650,000
380 Trung tâm báo cháy 5 kênh 2PD1-5L- Nittan- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo Cái 11,500,000
381 Cái 13,500,000
382 Cái 33,000,000
383 Tủ trung tâm báo cháy 2 loop, NFU-7000, Nittan/Japan- Canada Cái 42,000,000
384 Tủ trung tâm báo cháy 4 loop, NFU-7000, Nittan/Japan- Canada Cái 52,000,000
385 Đầu báo khói địa chỉ EVA-PY đế UB4- Nittan Cái 950,000
386 Đầu báo khói và nhiệt địa chỉ kèm đế, EVA-PYH, đế UB4- Nittan Cái 1,250,000
387 Đầu báo nhiệt địa chỉ gia tăng và cố định 57oC, EVA-H2 đế UB4- Nittan Cái 970,000
388 Đầu báo nhiệt địa chỉ cố định 83oC kèm đế, EVA-H2-H Cái 970,000
389 Nút báo khẩn loại địa chỉ, 2ME1A + EVA-MiniIP- Nittan Cái 850,000
390 Còi tích hợp đèn báo cháy loại địa chỉ, EVCA-AP-SH + EVA-SCM-SCI- Nittan Cái 3,100,000
391 Bộ nguồn phụ 24VDC/6A, NFU-PS-10A, Nittan/Japan- Canada Cái 13,000,000
392 Modul cách ly sự cố, EVA-SCI, Nittan/Japan- E: info@pccctransang.com Cái 800,000
393 Modul cho chuông, EVA-SCM-SCI, Nittan/Japan Cái 1,250,000
394 Modul điều khiển thiết bị ngoại vi, EVA-DOP-SCI, Nittan/Japan Cái 1,050,000
395 Modul giám sát chữa cháy, EVA-DIP-SCI, Nittan/Japan Cái 1,050,000
396 Modul khai báo địa chỉ cho đầu báo thường, EVA-ZMU-SCI, Nittan/Japan Cái 1,050,000
397 Bộ 900,000
398 Bộ 900,000
399 Bộ 1,200,000
400 Đầu báo Nhiệt địa chỉ kèm đế CAPT340/CAB300- Cooper Bộ 1,200,000
401 Bộ 1,200,000
402 Cái 900,000
403 Bộ 30,000,000
404 Công tắc khẩn địa chỉ CBG370S- Cooper/UK Cái 1,350,000
405 Nút báo cháy CX201- Cooper- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo Cái 750,000
406 Nút báo cháy thường, chống nước, CX203- Cooper- E: pccctransang@gmail.com- info@pccctransangCái 900,000
407 Cái 650,000
408 Đèn chỉ thị khu vực SOLEX 3- Cooper Cái 1,550,000
409 Còi và đèn báo cháy kết hợp địa chỉ + đế âm, CASB383- Cooper Cái 2,450,000
410 Cái 3,250,000
411 Chuông báo cháy 6", Model: CFB6D24- Cooper Cái 700,000
412 Còi, đèn kết hợp báo cháy HSR- Cooper/Mexico Cái 1,650,000
413 Còi, đèn kết hợp báo cháy FL-RL-R-D- Cooper Cái 1,680,000
414 Cái 1,450,000
415 Cái 1,350,000
416 Cái 1,550,000
417 Cái 1,600,000
418 Cái 5,200,000
419 Bộ 13,500,000
420 Bộ 19,500,000
421 Bộ 21,900,000
422 Bộ 75,000,000
423 Bộ 95,000,000
424 Bộ lập trình, CF800PROG, Cooper/UK Bộ 20,500,000
425 Bộ nguồn 24VDC, 4.5A, SPS-2453, Cooper/EU- Website: www.pccctransang.com   Cái 7,500,000
426 Bộ 700,000
427 Bộ 650,000
428 Bộ 50$
429 Bộ 46$
430 Cái 400,000

Đầu báo nhiệt gia tăng địa chỉ kèm đế, MKII-AHRP- Zeta/UK

Đầu báo Khói thường kèm đế CPD321+CDBB300(model mới: EFXN533 +EFXN520)

Tủ báo cháy 16 zone FXP50016- Cooper

Đèn báo phòng CIR301- Cooper- Website: www.pccctransang.com   

Tủ báo cháy 4 zone FX2204CFCPD- Cooper

Đầu báo Nhiệt địa chỉ kèm đế CAH330/CAB300- Cooper

Tủ báo cháy 2 loop CF30002GNC- Cooper

Module giám sát đầu báo thường MIU872- Cooper/China

Đầu báo Khói địa chỉ kèm đế CAP320/CAB300- Cooper

Đầu báo nhiệt thường+đế CFR330(EFXN525)Cooper- PCCC TRẦN SANG 16

Đầu báo khói địa chỉ kèm đế 24V, MKII-AOP- Zeta/UK

Module điều khiển địa chỉ MCOM-S- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

Module giám sát và điều khiển CMIO353- E: info@pccctransang.com

Tủ báo cháy 4 loop CF30004GNC- Cooper

Tủ báo cháy 8 zone FXP5008- Cooper

Đầu báo khói thường kèm đế 24V, MKII-OP- HÃNG Zeta/UK- PCCC TRẦN SANG 17

Nút nhấn khẩn thường 24V, ZT-CP3- Zeta/UK

Đầu báo nhiệt thường kèm đế 24V, MKII-HR- Zeta/UK

Module giám sát địa chỉ MCIM- Cooper/China

Trung tâm báo cháy 20 kênh Nittan Model: 1PM3-20LA

Đầu báo nhiệt loại thường kèm đế, CPT341+CDBB300 - Cooper

Trung tâm báo cháy 10 kênh 2PD1-10L- Nittan

Còi, đèn kết hợp báo cháy FL-RL-R-S- Cooper

Đầu báo Beam địa chỉ loại 100m, MAB100R, Cooper/UK

Còi báo cháy loại địa chỉ, CAS381WP, Cooper/UK



431 Cái 60$
432 Cái 1,950,000
433 Cái 120$
434 Cái 70$
435 Cái 89$
436 Cái 84$
437 Bộ 6,000,000
438 Bộ 7,500,000
439 Bộ 23,900,000
440 Bộ 2600$
441 Cái 450,000
442 Cái 400,000
443 Cái 750,000
444 Cái 750,000
445 Cái 850,000
446 Cái 230,000
447 Cái 510,000
448 Cái 1,250,000
449 Cái 150,000
450 Cái 1,450,000
451 Cái 1,250,000
452 Cái 850,000
453 Cái 1,350,000
454 Cái 6,500,000
455 Trung tâm báo cháy loại địa chỉ 2 loop, IRIS (2L)- Teletek/Bulgaria Cái 24,500,000
456 Cái 27,350,000
457 Cái 280,000
458 Cái 250,000
459 Đầu báo nhiệt thường cố định 24VDC, FD8010, Unipos/Bungaria Cái 280,000
460 Đầu báo khói địa chỉ 24VDC, FD7130, Unipos/Bungaria Cái 590,000
461 Đầu báo nhiệt cố định địa chỉ 24VDC, FD7110, Unipos/Bungaria Cái 550,000
462 Đầu báo Gas địa chỉ,  FD71CNG, Unipos/Bungaria Cái 980,000
463 Nút nhấn báo cháy loại địa chỉ FD7150, Unipos/Bungaria Cái 700,000
464 Cái 250,000
465 Còi báo cháy tích hợp đèn 24VDC, FD7204, Unipos/Bungaria Cái 1,300,000
466 Cái 270,000
467 Cái 170,000
468 Trung tâm 2 kênh FS4000/2, Unipos/Bungaria, dòng 4000, TC Châu Âu CE, EN54 Cái 2,800,000
469 Cái 3,300,000
470 Trung tâm 6 kênh FS4000/6, Unipos/Bungaria, dòng 4000, TC Châu Âu CE, EN54 Cái 3,600,000
471 Cái 4,200,000
472 Trung tâm 8 kênh PS5200, Unipos/Bungaria, Series 5200, TC Châu Âu CE, EN54 Cái 9,000,000
473 Trung tâm 16 kênh PS5200, Unipos/Bungaria, Series 5200, TC Châu Âu CE, EN54 Cái 11,500,000
474 Trung tâm 24 kênh PS5200, Unipos/Bungaria, Series 5200, TC Châu Âu CE, EN54 Cái 13,500,000
475 Trung tâm 32 kênh PS5200, Unipos/Bungaria, Series 5200, TC Châu Âu CE, EN54 Cái 15,000,000
476 Tủ hiển thị phụ, Màn hình hiển thị LCD, PS5200R Cái 6,000,000
477 Cái 4,000,000
478 Trung tâm báo cháy 1loop, 125 địa chỉ, IFS7002/1, Unipos/Bungaria Cái 11,500,000
479 Trung tâm báo cháy 2 loop, 250 địa chỉ, IFS7002/2, Unipos/Bungaria Cái 15,000,000
480 Trung tâm báo cháy 4 loop, 500 địa chỉ, IFS7002/4, Unipos/Bungaria Cái 26,500,000
481 Tủ hiển thị phụ, Màn hình LCD, IFS7002R Cái 9,500,000
482 Bộ chuyển đổi với nguồn thứ cấp và 2 isolator, FD7201S Cái 900,000
483 Module giám sát- điều khiển, 1 ngõ vào, 1 ngõ ra, FD7203 Cái 800,000
484 Module giám sát- điều khiển, 10 ngõ vào, 16 ngõ ra, FD7203 Cái 2,200,000
485 Module giám sát- điều khiển, 3 ngõ va, 6 ngõ ra, gồm 02 isolator, FD7203 Cái 1,100,000

Đầu báo khói thường + đế FD8030- HÃNG Unipos/Bungaria- PCCC TRẦN SANG 19

Trung tâm 4 kênh FS4000/4, Unipos/Bungaria, dòng 4000, TC Châu Âu CE, EN54

Đầu báo nhiệt thường+ đế FD8020-Unipos/Bungaria, Tiêu chuẩn Châu Âu CE, EN54

Nút nhấn khẩn SensoMAG MCP50- Teletek/Bulgaria

Chuông/còi báo cháy, SF110P- Teletek/Bulgaria- E: info@pccctransang.com

Đầu báo nhiệt địa chỉ gồm đế, SensoIRIS T110- Teletek/Bulgaria

Modul điều khiển, SensoIRIS MOUT- Teletek/Bulgaria

Module giám sát 24V, ZAI-MI- Zeta/UK- E: info@pccctransang.com

Đầu báo khói thường, SensoMAG S30- Teletek/Bulgaria- PCCC TRẦN SANG 18

Trung tâm báo cháy loại địa chỉ 4 loop, IRIS (4L)- Teletek/Bulgaria

Modul kết nối đầu báo thường, SensoIRIS MC-Z- Teletek/Bulgaria

Đầu báo khói địa chỉ 4 độ nhạy gồm đế, SensoIRIS S130- Teletek/Bulgaria

Modul cách ly, SensoIRIS MISO- Teletek/Bulgaria- E: info@pccctransang.com

Còi báo cháy có đèn chớp địa chỉ, SensoIRIS WS- Teletek/Bulgaria

Modul giám sát, SensoIRIS MIO22- Teletek/Bulgaria

Module kết nối đầu báo thường 24V, ZAZM-MI- Zeta/UK

Đầu báo nhiệt thường, SensoMAG R20- Teletek/Bulgaria

Nút nhấn báo cháy FD3050, Unipos/Bungaria

Nút nhấn khẩn địa chỉ tích hợp cách ly, SensoIRIS MCP150- Teletek/Bulgaria

Đèn báo cháy RI 31, Unipos/Bungaria- E: info@pccctransang.com

Còi đèn kết hợp SV 2002F, Unipos/Bungaria- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

Trung tâm 8 kênh PS4000/8, Unipos/Bungaria, dòng 4000, TC Châu Âu CE, EN54

Module điều khiển 24V, ZAIO-MI- Zeta/UK- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

Còi đèn chớp báo cháy 24V, MKII-AMTSF/R- Zeta/UK

Trung tâm báo cháy địa chỉ 02 loop, QT/2- Zeta/UK

Trung tâm báo cháy 8 kênh, IN8- Zeta/UK- Website: www.pccctransang.com   

Trung tâm báo cháy 16 kênh, PMP16- Zeta/UK

Trung tâm báo cháy 4 kênh, IN4- Zeta/UK- E: info@pccctransang.com

Nút nhấn khẩn địa chỉ 24V, ZT-CP3/AD- Zeta/UK

Còi đèn báo cháy thường 24V, ZRPB/R- Zeta/UK

Bộ nguồn FS5200P, 3.5A, sử dụng 2 giờ, 120VA, Nguồn vào (187-253) V AC, 50Hz

Trung tâm báo cháy 8 vùng MAG 8- Teletek/Bulgaria

Đèn báo phòng SensoMAG FRL-1- Teletek/Bulgaria



486 Trung tâm báo cháy CLVR 2, Hãng COFEM- Tây Ban Nha, PCCC TRẦN SANG 20 Bộ 4,900,000
487 Trung tâm báo cháy CLVR 4 zones, COFEM- chứng nhận EN54-2/ EN54-4 và CE. Bộ 5,300,000
488 Trung tâm báo cháy CLVR 8 zones, COFEM- Tây Ban Nha Bộ 5,600,000
489 Trung tâm báo cháy CLVR 12 zones, COFEM- Tây Ban Nha Bộ 6,300,000
490 Đầu báo khói hệ thường, A35BS, COFEM- Tây Ban Nha Cái 350,000
491 Đầu dò nhiệt loại thường 55 oC, A30XT, COFEM- Tây Ban Nha Cái 300,000
492 Đầu dò nhiệt cố định 55oC kết hợp nhiệt gia tăng A30XV, COFEM Cái 350,000
493 Đầu do khói quang kết hợp nhiệt ( 55oC)A30XH, COFEM Cái 590,000
494 Đầu dò khói quang thường A30XHS, COFEM Cái 550,000
495 Hộp gắn đầu báo trên đường ống A30XDC, COFEM Cái 3,400,000
496 Nút nhấn khẩn hệ thường, có thể reset PUCAR, COFEM Cái 320,000
497 Chuông báo cháy 6"- CA6, COFEM- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo Cái 1,250,000
498 Còi báo động bằng âm thanh 24V, SIR24P, COFEM Cái 680,000
499 Còi báo động âm thanh ánh sáng 24V, SIR24F, COFEM Cái 880,000
500 Đèn chỉ thị khu vực PIAL, COFEM- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo Cái 220,000
501 Còi báo cháy 24V, SIR-24B, COFEM- E: info@pccctransang.com Cái 790,000
502 Còi báo động kết hợp đèn 24V, SIR24BL, COFEM- Website: www.pccctransang.com   Cái 1,750,000
503 Đầu dò khói Beam (5-50m) DLR50Z, COFEM Cái 13,500,000
504 Đầu dò khói Beam (50-100m) DLR100Z, COFEM Cái 16,800,000
505 Gương phản xạ ESPDLRM, COFEM- Tài khoản công ty: 193 174 649 Ngân hàng ACB Cái 2,000,000
506 Đầu dò lửa polycarbonate NON-ATEX phủ sóng 40m nhà ở- FDINA40- COFEM Cái 63,500,000
507 Đầu báo khói địa chỉ A30XHA, COFEMS Cái 950,000
508 Đầu báo cháy nhiệt địa chỉ ( gia tăng + cố định 55oC) Cái 950,000
509 Đầu báo cháy nhiệt khói kết hợp địa chỉ A30XHA Cái 1,000,000
510 Cái 700,000
511 Cái 1,800,000
512 Cái 2,200,000
513 Cái 29,900,000
514 Cái 31,000,000
515 Cái 37,000,000
516 Cái 1,350,000
517 Cái 1,500,000
518 Cái 1,300,000
519 Mô-đun cách ly loop KABY- Website: www.pccctransang.com   Cái 1,300,000
520 Cái 650,000
521 Cái 650,000
522 Cái 1,250,000
523 Cái 1,250,000
524 Cái 650,000
525 Cái 1,250,000
526 Bộ 11,900,000
527 Cái 1,150,000
528 Cái 1,150,000
529 Cái 1,250,000
530 Cái 1,250,000
531 Cái 700,000
532 Còi báo cháy W-HNR- Bosch/Cooper/Mexico Cái 850,000
533 Cái 700,000
534 Cái 1,150,000
535 Bộ 9,000,000
536 Bộ 10,000,000
537 Bộ 30,500,000
538 Bộ 65,000,000
539 Bộ 1,200,000
540 Cái 1,850,000

Module điều khiển 1 ngõ ra (24V - NO/NC) MDA1Y

Module giám sát ngõ vào (1 báo động, 1 báo lỗi) MSTAY

Nút nhấn khẩn địa chỉ Có reset, PUCAYING

Còi báo cháy địa chỉ kết hợp đèn báo SIRAYL

Trung tâm điều khiển LYON 1 loop, LYONRM01

Trung tâm điều khiển LYON 2 loop, LYONRM02

Trung tâm điều khiển LYON 4 loop, LYONRM04

Module quản lý thiết bị thường, KMAY

Còi báo cháy địa chỉ SIRAY- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

Tủ báo cháy địa chỉ 1 loop, có thể mở rộng 2 loops (không nối mạng)FPA-1200-C-APR

Chuông báo cháy 24V 6-inch MB-G6-24-R- Bosch

Công tắc khẩn địa chỉ FMC-210-DM-G-R- Bosch

Đầu dò nhiệt cố định và gia tăng FCH-T320- Bosch 

Đầu dò khói Beam D296- Bosch- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

Đầu dò khói quang FCP-O320- HÃNG BOSCH- PCCC TRẦN SANG 21

Mạch mở rộng thêm 4 vùng cho tủ báo cháy FPC-7034- Bosch

Đầu dò khói địa chỉ bao gồm đế FAP-O420- Bosch- E: info@pccctransang.com

Tủ báo cháy địa chỉ 4 loop, 512 địa chỉ, FPA-5000- Bosch

Mô đun quản lý đèn, còi thường FLM-420-NAC-D- Bosch

Đèn báo cháy lắp tường W-STR- Bosch

Đèn báo cháy địa chỉ, màu đỏ FNS-420-R- Bosch

Còi địa chỉ dạng đế đầu dò/đèn, màu đỏ FNM-420-A-BS-RD

Trung tâm báo cháy 8 zone FPC-500-8- Bosch- E: info@pccctransang.com

Công tắc khẩn thường FMC-300RW-GS RRD- Bosch

Trung tâm báo cháy 4 vùng,  FPC-500-4- Bosch

Đầu dò khói 4 dây D273- Bosch- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

Đầu dò khói địa chỉ siêu nhạy công nghệ Dual-Ray FAP-DO420

Đầu dò khói địa chỉ bao gồm đế FAP-425-O- Bosch

Đèn báo cháy FNS-320-SRD- Bosch- E: info@pccctransang.com



541 Cái 1,400,000
542 Cái 99,200,000
543 Cái 6,000,000
544 Tủ báo cháy 8 kênh CCD-108, Detnov/Tây Ban Nha- Cell: 0943 809 114 Zalo Cái 7,500,000
545 Tủ báo cháy 12 kênh CCD-112, Detnov/Tây Ban Nha Cái 9,000,000
546 Cái 580,000
547 Cái 450,000
548 Nút nhấn khẩn loại thường, PCD-100, Detnov- Website: www.pccctransang.com   Cái 420,000
549 Còi, đèn báo cháy kết hợp SFD-220, Detnov- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo Cái 1,850,000
550 Chuông báo cháy trong nhà 6", MBF-6EV-24, Vimpex/China Cái 900,000
551 Tủ điều khiển chữa cháy 1 khu vực (3 vùng)CCD-103, Detnov/Tây Ban Nha Cái 10,500,000
552 Nút hủy xả khí chữa cháy bằng tay, PPD-100, Detnov/Tây Ban Nha Cái 650,000
553 Nút kích hoạt xả khí chữa cháy bằng tay, PDD-100, Detnov/Tây Ban Nha Cái 650,000
554 Đầu dò khí CO kèm pin, tiêu chuẩn, DMD-500, Detnov/Tây Ban Nha Cái 1,650,000
555 Đầu dò khí CO kèm pin, tiêu chuẩn, chống sốc, chống nước, DMDP-500 Cái 1,850,000
556 Cái 750,000
557 Cái 650,000
558 Đầu báo khói địa chỉ Analog kèm đế, FDKU026-D-X- Nohmi/Japan  Cái 1,050,000
559 Đầu báo nhiệt cố định địa chỉ, FDLU019-D-X- Nohmi/China Cái 950,000
560 Đầu báo khói nhiệt kết hợp kèm đế, FDKL01U-120- Nohmi/Japan  Cái 1,200,000
561 Cái 370,000
562 Cái 380,000
563 Cái 520,000
564 Cái 300,000
565 Cái 800,000
566 Nút ấn báo cháy địa chỉ bằng tay, lắp chìm có Jack Tel- Nohmi/Japan Cái 1,250,000
567 Bộ 12,500,000
568 Bộ 2,320,000
569 Module cho đầu báo thường loại 1 zone, FRRU004-CIZM4- Nohmi/Japan Cái 1,600,000
570 Module điều khiển lối ra có điện áp, FRRU004-MOM4- Nohmi/Japan Cái 1,350,000
571 Module giám sát lối vào, FRRU004-MCM- Nohmi/Japan- E: info@pccctransang.com Cái 1,050,000
572 Module lối ra điều khiển (tiếp điểm khô)FRRU004-TRM4 Cái 1,350,000
573 Bộ 10,500,000
574 Bộ 22,900,000
575 Bộ 25,500,000
576 Bộ 45,500,000
577 Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 Loop, N3060- Nohmi/Japan Bộ 81,500,000
578 Bộ 83,000,000

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%, chi phí vận chuyển, lắp đặt, nghiệm thu và kiểm định PCCC.

VPGD- Chi nhánh Công ty TNHH Thiết bị PCCC Trần Sang, địa chỉ: 525/15/9A Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM

                                                                       TP. Hồ Chí Minh ngày 01/08/2021
      Trân trọng cảm ơn!                                                                        CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC TRẦN SANG

Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 Loop, N3060- Nohmi/Japan

Đèn chỉ thị khu vực, FLPJ002- Nohmi/Japan- Cell: 0913 237 166- 0943 809 114 Zalo 

ww.chuachay114.com - www.dungcupccc.com - www.pccctransang.com - www.vatgia.com/pccctransang

- Tất cả các thiết bị trên bảo đảm mới 100% và bảo hành 12 tháng theo đúng quy định của nhà sản xuất.

- Số tài khoản công ty   : 193 174 649 ngân hàng ACB, Chi nhánh Cộng Hòa, Tp. Hồ Chí Minh
- Để biết thêm chi tiết xin liên hê: 028 6685 4819/ 0913 237 166 Ms. Hoa -0903 098 819/0943 809 114 Mr. Sang

- Thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản, trước khi giao hàng.
- Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thiết bị PCCC Trần Sang. 

Trung tâm báo cháy 5 kênh FAPN202-R-5L- Nohmi/Japan

Đầu báo nhiệt gia tăng, FDPJ 206-D- Nohmi/Japan

Trung tâm báo cháy 10 kênh FAPN105N-R-10L- Nohmi/Japan

Đầu báo khói quang kèm đế, FDK246- HÃNG Nohmi/Japan- PCCC TRẦN SANG 23

Đầu dò lửa cho khu vực chống cháy nổ 016519- Bosch UK

Tổ hợp chuông FBM023, đèn FLPJ002 nút ấn FMMN202-U- Nohmi/Japan

Mô đun điều khiển chuông/đèn/còi FLM-420-RLV1-D- Bosch

Trung tâm báo cháy 30 kênh FAPN104N-B1-30L- Nohmi/Japan

Chuông báo cháy 24 VDC, FBM023- Nohmi/China- Website: www.pccctransang.com   

Đầu báo khói tia chiếu (gồm 01 đầu thu, 01 phát)FDGJ 203-D-X- Nohmi/Japan

Trung tâm báo cháy 20 kênh FAPN105N-R-20L- Nohmi/Japan

Nút ấn báo cháy, FMMN102-U- Nohmi/Japan- E: info@pccctransang.com

Đầu báo Nhiệt cố định 75 độ, FDLJ106-DW-75- Nohmi/Japan

Đầu báo khói quang kèm đế, FDK246N- Nohmi/China- Website: www.pccctransang.com   

Tủ báo cháy 4 kênh CCD-104, Detnov/Tây Ban Nha- PCCC TRẦN SANG 22

Đầu báo khói quang loại thường kèm đế, DOD-220/Z-200, Detnov/Tây Ban Nha

Đầu báo nhiệt cố định kết hợp gia tăng loại thường kèm đế, DTD-210/Z-200


